
ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

Stt Họ và
Ngày tháng 

năm sinh

Lớp 

cũ
Nữ

Ghi chú (HS có nhu cầu 

chuyển đi)

54 27 0

1 Huỳnh Tuấn Anh 05/01/2011 4.1

2 Nguyễn Hoàng Anh 28/01/2011 4.1

3 Trần Ngọc Diệp Anh 18/06/2011 4.1 x

4 Trần Dương Thiên Ân 20/08/2011 4.1

5 Ngô Gia Bảo 14/09/2011 4.1

6 Lê Gia Bảo 02/07/2011 4.1

7 Hồ Việt Dũng 06/07/2011 4.1

8 Nguyễn Duy 14/03/2011 4.1

9 Phạm Nguyễn Hồng Duy 28/04/2011 4.1

10 Đỗ Thùy Dương 01/07/2011 4.1 x

11 Lê Minh Đức 26/06/2011 4.1

12 Vũ Ngọc Hà 19/05/2011 4.1 x

13 Phan Lê Tuấn Hảo 27/01/2011 4.1

14 Nguyễn Gia Hân 19/05/2011 4.1 x

15 Nguyễn Ngọc Bảo Hân 12/09/2011 4.1 x

16 Vũ Quốc Hiếu 10/05/2011 4.1

17 Đào Kim Hồng 26/04/2011 4.1 x

18 Phạm Đỗ Gia Huy 02/04/2011 4.1

19 Nguyễn Đỗ Diệu Huyền 08/11/2011 4.1 x

20 Nguyễn Trí Khang 10/04/2011 4.1

21 Hồ Quốc Kiệt 10/03/2011 4.1

22 Phạm Gia Long 03/04/2011 4.1

23 Ngô Hà Phương Linh 15/11/2011 4.1 x

24 Nguyễn Đình Tấn Lộc 24/03/2011 4.1

25 Võ Huỳnh Xuân Mai 30/10/2011 4.1 x

26 Lê Tiến Minh 28/11/2011 4.1

27 Huỳnh Kim Ngân 19/09/2011 4.1 x

28 Nguyễn Trần Trọng Nhân 30/01/2011 4.1

29 Trần Bảo Ngọc 10/01/2011 4.1 x

30 Nguyễn Ngọc Thảo Nguyên 05/12/2011 4.1 x

31 Lê Uyên Nhi 10/09/2011 4.1 x

32 Phạm Ý Như 22/01/2011 4.1 x

33 Nguyễn Khang Ninh 28/05/2011 4.1

34 Phạm Hồ Ngọc Huyền 17/07/2011 4.1 x

35 Đoàn Văn Phú 28/09/2011 4.1

36 Trương Minh Phú 31/05/2011 4.1

37 Nguyễn Khang Phúc 28/05/2011 4.1

38 Lê Hà Phương 19/12/2011 4.1 x

39 Phạm Nguyễn Phương Phương 17/02/2011 4.1 x

40 Nguyễn Thị Ngọc Quyên 14/12/2011 4.1 x

41 Lê Nguyễn Minh Thư 18/12/2011 4.1 x

42 Phạm Thị Thanh Trà 04/10/2011 4.1 x

NĂM HỌC 2021-2022           GVCN: Lê Thi Hợp    SĐT: 0364744661

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP  5.1 - PHÒNG 11- BUỔI SÁNG



43 Võ Phạm Quang Trí 28/04/2011 4.1

44 Nguyễn Thanh Trúc 16/07/2011 4.1 x

45 Phạm Thị Thanh Trúc 04/10/2011 4.1 x

46 Nguyễn Ngọc Thu Trúc 02/04/2011 4.1 x

47 Nguyễn Võ Hoàng Trung 15/09/2011 4.1

48 Nguyễn Danh Tùng 17/11/2011 4.1

49 Trương Nguyễn Thái Vinh 11/10/2011 4.1

50 Nguyễn Hoàng Vũ 26/09/2011 4.1

51 Nguyễn Mai Bảo Vy 17/12/2011 4.1 x

52 Nguyễn Thị Ngọc Vy 28/01/2011 4.1 x

53 Võ Hoàng Minh Yến 07/01/2011 4.1 x

54 Trần Mỹ Vy 10/04/2011 4.1 x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

55 27 2

1 Lê Ngọc Bình An 07/08/2011 4.2

2 Trần Hoàng Bảo An 17/06/2011 4.2 x

3 Dương Thị Hoài Anh 20/03/2011 4.2 x

4 Đỗ Văn Tài Anh 12/08/2011 4.2

5 Trần Nguyễn Đức Anh 28/06/2010 4.2

6 Lâm Gia Bảo 01/10/2011 4.2

7 Trần Văn Bảo 23/10/2011 4.2 0879643346

8 Phạm Ngọc Minh Châu 11/09/2011 4.2 x

9 Hà Ngọc Linh Chi 17/03/2011 4.2 x

10 Trần Thị Thùy Chi 22/01/2011 4.2 x

11 Võ Thùy Thanh Diễm 11/11/2011 4.2 x

12 Nguyễn Lê Chí Dũng 23/03/2011 4.2

13 Nguyễn Tiến Dũng 12/05/2011 4.2

14 Nguyễn Hoàng Bảo Duy 28/01/2011 4.2

15 Đoàn Hải Đăng 29/03/2011 4.2

16 Phan Gia Gia 25/07/2011 4.2 0901130199

17 Nguyễn Thanh Hằng 29/06/2011 4.2 x

18 Phạm Tấn Hiển 16/08/2011 4.2

19 Lê Thị Xuân Hòa 17/08/2011 4.2 x

20 Phạm Quỳnh Hợp 26/04/2011 4.2 x

21 Cao Nguyễn Tiến Hùng 20/11/2011 4.2

22 Lê Tuấn Huy 21/01/2011 4.2

23 Lý Công Huy 02/08/2010 4.2

24 Nguyễn Hoàng Huy 22/01/2011 4.2

25 Phạm Thành Hưng 18/01/2011 4.2

26 Bùi An Khang 15/03/2011 4.2

27 Nguyễn Triều Khang 10/12/2011 4.2

28 Ngô Đoàn Anh Khoa 16/08/2011 4.2

29 Vũ Đăng Hào Kiệt 08/07/2011 4.2

NĂM HỌC 2021-2022           GVCN: Lê Ngọc Quyền    SĐT: 0773059179

NữHọ và tên 
Ghi chú (HS có nhu cầu 

chuyển đi)

Ngày Tháng 

năm sinh

Lớp 

cũ

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP  5.2 - PHÒNG 12- BUỔI SÁNG

Stt



30 Nguyễn Thị Hồng Loan 09/06/2011 4.2 x

31 Nguyễn Phan Khánh Ly 18/10/2011 4.2 x

32 Nguyễn Trúc Ly 04/05/2011 4.2 x

33 Hồ Hữu Minh 11/10/2011 4.2

34 Trần Thị Trà My 29/06/2011 4.2 x

35 Trần Kim Ngân 20/08/2011 4.2 x

36 Lê Thị Tuyết Nhi 12/09/2011 4.2 x

37 Hồ Hoàng Quỳnh Như 12/08/2011 4.2 x

38 Trần Thị Quỳnh Như 06/08/2011 4.2 x

39 Vũ Kim Oanh 01/12/2011 4.2 x

40 Huỳnh Gia Phát 03/11/2011 4.2

41 Vũ Bích Phượng 24/07/2011 4.2 x

42 Nguyễn Cảnh Quang 23/07/2011 4.2

43 Ngô Minh Quân 18/08/2011 4.2

44 Hồ Minh Tân 10/09/2011 4.2

45 Võ Ngọc Minh Thái 22/05/2011 4.2

46 Trần Hữu Thiện 06/07/2011 4.2

47 Đèo Quốc Thịnh 13/06/2011 4.2

48 Nguyễn Ngọc Anh Thư 13/05/2011 4.2 x

49 Phạm Ngọc Tiên 04/05/2011 4.2 x

50 Phạm Ngọc Bảo Trân 07/05/2011 4.2 x

51 Trần Ngọc Gia Uyên 02/03/2011 4.2 x

52 Trịnh Lê Vy 06/11/2011 4.2 x

53 Huỳnh Biểu Y 29/09/2011 4.2 x

54 Phùng Lê Vy 16/03/2011 4.2 x

55 Viên Bảo Xuyến 07/12/2011 4.2 x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh

Lớp 

cũ
Nữ

Ghi chú (HS có nhu cầu 

chuyển đi)

54 24 0

1 Lê Phạm Quỳnh Anh 26/11/2011 4.3 x

2 Nguyễn Tiến Anh 11/10/2011 4.3

3 Đỗ Ngọc Gia Bảo 02/04/2011 4.3

4 Phạm Gia Bảo 31/03/2011 4.3

5 Nguyễn Lê Gia Bảo 09/05/2011 4.3

6 Nguyễn Trần Gia Bảo 02/01/2011 4.3

7 Trần Lê Gia Bảo 09/07/2011 4.3

8 Nguyễn Minh Châu 09/02/2011 4.3 x

9 Nguyễn Thế Đăng 02/07/2011 4.3

10 Mai Đào Trọng Đức 04/11/2011 4.3

11 Dương Thị Thu Giang 10/08/2011 4.3 x

12 Võ Ngọc Bảo Hà 30/09/2011 4.3 x

13 Lê Anh Hào 25/01/2011 4.3

14 Phan Trần Tường Hân 16/03/2011 4.3 x

15 Lê Văn Hoàng 08/03/2011 4.3

NĂM HỌC 2021-2022           GVCN: Nguyễn Thị Hồng Lương    SĐT: 0363088076

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP  5.3 - PHÒNG 13- BUỔI SÁNG



16 Trần Dương Quỳnh Hương 18/11/2011 4.3 x

17 Nguyễn Tuấn Khang 30/07/2011 4.3

18 Trần Gia Khang 06/04/2011 4.3

19 Nguyễn Ngọc Thiên Kim 01/08/2011 4.3 x

20 Phan Huỳnh Khánh Lam 09/03/2011 4.3 x

21 Trần Đình Long 30/11/2011 4.3

22 Vũ Văn Thành Long 13/08/2011 4.3

23 Đào Tùng Lâm 18/01/2011 4.3

24 Nguyễn Thụy Thanh Mai 08/06/2011 4.3 x

25 Nguyễn Quang Mạnh 25/02/2011 4.3

26 Hoàng Công Anh Minh 13/02/2011 4.3

27 Nguyễn Hoàng Nam 19/07/2011 4.3

28 Phan Phương Nga 02/12/2011 4.3 x

29 Nguyễn Vũ Quỳnh Nghi 28/11/2011 4.3 x

30 Trần Phương Nghi 18/01/2011 4.3 x

31 Đoàn Thảo Nguyên 31/07/2011 4.3 x

32 Phạm Khôi Nguyên 08/06/2011 4.3

33 Nguyễn Đình Nhân 28/02/2011 4.3

34 Đỗ Trần Thảo Nhi 18/06/2011 4.3 x

35 Nguyễn Ngọc Thảo Nhi 18/12/2011 4.3 x

36 Lê Hồng Nhung 11/08/2011 4.3 x

37 Nguyễn Đức Phát 27/06/2011 4.3

38 Hô Hoàng Phú 29-09-2011 4.3

39 Nguyễn Anh Quân 27/06/2011 4.3

40 Đinh Tấn Tài 05/02/2011 4.3

41 Vũ Ngọc Tâm 04/01/2011 4.3 x

42 Lâm Duy Tân 02/11/2011 4.3

43 Nguyễn Thị Thanh Thanh 12/02/2011 4.3 x

44 Nguyễn Quốc Thái 06/10/2011 4.3

45 Đỗ Trần Bảo Thi 20/02/2011 4.3 x

46 Tạ Đào Đức Thuận 05/11/2011 4.3

47 Phan Thùy Trang 18/06/2011 4.3 x

48 Lê Thảo Trang 12/07/2011 4.3 x

49 Từ Đức Trí 22/03/2011 4.3

50 Nguyễn Thành Trung 24/09/2011 4.3

51 Lưu Minh Tú 19/04/2011 4.3

52 Nguyễn Ngọc Phương Vy 20/02/2011 4.3 x

53 Phạm Thị Thảo Vy 25/02/2011 4.3 x

54 Nguyễn Trần Hải Yến 22/04/2011 4.3 x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

53 27 1

1 Lâm Thanh Ái 01/12/2011 4.4 x

2 Nguyễn Thị Ngọc An 01/08/2011 4.4 x

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP  5.4 - PHÒNG 14- BUỔI SÁNG

Nữ
Ghi chú (HS có nhu cầu 

chuyển đi)

NĂM HỌC 2021-2022           GVCN: Phạm Thị Là    SĐT: 0911562017

Lớp 

cũ



3 Phạm Như An 19/04/2011 4.4 x

4 Hoàng Tuấn Anh 10/05/2011 4.4

5 Huỳnh Văn Quốc Anh 19/12/2011 4.4

6 Phan Nguyễn Nghi Bình 03/03/2011 4.4 x

7 Trương Võ Thành Danh 25/11/2011 4.4

8 Trương Thanh Duy 25/11/2011 4.4

9 Nguyễn Tấn Đại 16/07/2011 4.4

10 Vũ Đặng Tuấn Đạt 01/10/2011 4.4

11 Nguyễn Phùng Đức 02/05/2011 4.4

12 Nguyễn Phạm Trường Giang 06/05/2011 4.4

13 Nguyễn Khánh Hà 02/03/2011 4.4 x

14 Nguyễn Hoàng Hải 09/02/2011 4.4

15 Vũ Phạm Bích Hằng 05/03/2011 4.4 x

16 Nguyễn Trung Hiếu 23/09/2011 4.4

17 Hồ Phạm Minh Huy 08/02/2011 4.4

18 Nguyễn Thành Hưng 27/12/2011 4.4

19 Lê Thị Thu Huyền 10/05/2011 4.4 x

20 Nguyễn Trần An Khang 25/11/2011 4.4

21 Nguyễn Minh Khánh 12/07/2011 4.4

22 Bùi Đoàn Đăng Khoa 10/02/2011 4.4

23 Châu Trần Tường Lam 16/04/2011 4.4 x

24 Trương Quốc Long 16/09/2011 4.4

25 Hoàng Hà Linh 30/05/2011 4.4 x

26 Nguyễn Ngọc Thùy Linh 15/11/2011 4.4 x

27 Trần Phương Linh 19/09/2011 4.4 x

28 Phạm Minh Luân 28/09/2011 4.4

29 Nguyễn Đình Minh 01/05/2011 4.4

30 Vũ Gia Minh 29/09/2011 4.4

31 Phạm Thị Trúc Linh 14/09/2011 4.4 x

32 Đoàn Kim Ngân 26/12/2011 4.4 x

33 Huỳnh Trương Khánh Ngọc 26/01/2011 4.4 x

34 Nguyễn Như Ngọc 04/04/2011 4.4 x

35 Đỗ Phú Như Nguyệt 16/10/2011 4.4 x 0932689551

36 Đào Trần Thảo Nhi 28/07/2011 4.4 x

37 Phan Thị Yến Nhi 27/01/2011 4.4 x

38 Nguyễn Thiên Phước 06/01/2011 4.4

39 Nguyễn Quỳnh Phương 22/03/2011 4.4 x

40 Đặng Nguyễn Tùng Quân 23/09/2011 4.4

41 Nguyễn Lê Quỳnh 17/10/2011 4.4 x

42 Nguyễn Phúc Thái 09/05/2011 4.4

43 Nguyễn Xuân Thành 09/03/2011 4.4

44 Đinh Huỳnh Như Thảo 24/11/2011 4.4 x

45 Hoàng Thị Thanh Thủy 02/05/2011 4.4 x

46 Trần Ngọc Bảo Trâm 11/10/2011 4.4 x

47 Nguyễn Đặng Bảo Trân 20/10/2011 4.4 x

48 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 18/03/2011 4.4 x

49 Hoàng Văn Tú 22/10/2011 4.4

50 Hồ Huỳnh Anh Tuấn 04/09/2011 4.4

51 Đoàn Thế Vinh 24/10/2011 4.4



52 Huỳnh Cẩm Vy 01/08/2011 4.4 x

53 Nguyễn Như Ý 26/11/2011 4.4 x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

55 30 1

1 Nguyễn Diệu An 20/01/2011 4.5 x

2 Đặng Phạm Quỳnh Anh 26/10/2011 4.5 x

3 Nguyễn Quỳnh Anh 23/05/2011 4.5 x

4 Nguyễn Việt Anh 31/01/2011 4.5

5 Trần Ngọc Phương Anh 25/10/2011 4.5 x

6 Nguyễn Lương Gia Ân 10/06/2011 4.5 x

7 Dương Gia Bảo 20/08/2011 4.5

8 Nguyễn Hữu Duy 26/05/2011 4.5

9 Nguyễn Hòa Trúc Duyên 28/11/2011 4.5 x

10 Cao Vỏ Chí Hải 04/05/2011 4.5

11 Nguyễn Như Hạnh 15/02/2011 4.5 x

12 Nguyễn Ngọc Hân 13/07/2011 4.5 x

13 Lê Đăng Hùng 11/01/2011 4.5

14 Nguyễn Lê Hưng 09/11/2011 4.5

15 Trần Ngọc Hương 23/11/2011 4.5 x

16 Đoàn Ngọc Trúc Huyên 31/10/2011 4.5 x

17 Nguyễn Minh Kha 11/05/2011 4.5

18 Phạm Huỳnh Quang Khải 04/10/2011 4.5

19 Đồng Huy Khánh 05/11/2011 4.5

20 Lê Duy Long 03/07/2011 4.5

21 Trần Ngọc Tuyết Liên 27/12/2011 4.5 x

22 Lâm Gia Linh 26/06/2011 4.5 x

23 Hoàng Thị Khánh Ly 10/06/2011 4.5 x

24 Nguyễn Thị Xuân Mai 25/12/2011 4.5 x

25 Trần Bình Minh 15/11/2011 4.5

26 Trần Quang Minh 02/06/2011 4.5

27 Nguyễn Kiều Diệu My 27/09/2011 4.5 x

28 Đinh Nguyễn Hoàng Nam 09/10/2011 4.5

29 Lê Hoàng Nam 19/02/2011 4.5

30 Nguyễn Thiện Nam 22/11/2011 4.5

31 Trịnh Hồ Nam 06/01/2011 4.5 0386844716

32 Hoàng Kim Ngân 05/12/2011 4.5 x

33 Lê Phan Ngọc Nguyễn 07/06/2011 4.5

34 Nguyễn Duy Nhất 13/07/2011 4.5

35 Nguyễn Hoàng Mai Nhi 18/08/2011 4.5 x

36 Trịnh Thị Yến Nhi 02/12/2011 4.5 x

37 Huỳnh Như 24/05/2011 4.5 x

38 Nguyễn Ngọc An Như 24/01/2011 4.5 x

39 Nguyễn Huỳnh Kim Phát 07/07/2011 4.5

NĂM HỌC 2021-2022           GVCN: Hoàng Thị Thanh Tư   SĐT: 0332564062

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP  5.5 - NGUYỄN CHÍ THANH- BUỔI SÁNG

NữStt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh

Lớp 

cũ

Ghi chú (HS có nhu cầu 

chuyển đi)



40 Nguyễn Mai Phương 16/08/2011 4.5 x

41 Lê Đăng Quang 07/05/2011 4.5

42 Lương Trí Quang 17/06/2011 4.5

43 Đào Lê Như Quỳnh 27/07/2011 4.5 x

44 Lê Thị Thủy Tiên 20/09/2011 4.5 x

45 Nguyễn Ngọc Khánh Thy 05/10/2011 4.5 x

46 Võ Huỳnh Quế Trân 23/04/2011 4.5 x

47 Lê Minh Trí 21/06/2011 4.5

48 Lê Long Trường 20/07/2011 4.5

49 Lê Anh Tú 02/06/2011 4.5

50  Nguyễn Thị Cát Tường 18/11/2011 4.5 x

51 Lê Thị Thảo Uyên 20/10/2011 4.5 x

52 Nguyễn Thị Thúy Vân 26/05/2011 4.5 x

53 Võ Minh Vũ 25/01/2011 4.5

54 Lê Ngọc Trường Vy 17/03/2011 4.5 x

55 Nguyễn Dương Tường Vy 13/03/2011 4.5 x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

53 25 1

1 Đinh Thị Ngọc Anh 08/08/2011 4.6 x

2 Lê Tuấn Anh 23/08/2011 4.6

3 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh 09/12/2011 4.6 x

4 Đỗ Trần Ngọc Ánh 14/08/2011 4.6 x

5 Lê Lý Ngọc Bích 18/11/2011 4.6 x

6 Đỗ Ngọc Băng Châu 07/05/2011 4.6 x

7 Ngô Anh Duy 19/10/2011 4.6

8 Võ Nguyễn Trường Duy 17/03/2011 4.6

9 Trần Lê Minh Dũng 26/04/2011 4.6

10 Nguyễn Thành Đạt 25/02/2011 4.6

11 Văn Công Đức 24/06/2011 4.6

12 Nguyễn Minh Giáp 22/01/2011 4.6

13 Lê Vỹ Hạ 14/10/2011 4.6 x

14 Nguyễn Việt Hảo 09/08/2011 4.6

15 Đặng Thị Thu Hiền 07/12/2011 4.6 x

16 Nguyễn Thu Huyền 12/09/2011 4.6 x

17 Trương Vũ Quang Hiếu 01/07/2011 4.6

18 Nguyễn Phùng Nguyên Kiên 28/03/2011 4.6

19 Dương Hoàng Khang 11/08/2011 4.6

20 Nguyễn Hoàng Khang 10/09/2011 4.6

21 Nguyễn Trần Trọng Khang 23/02/2011 4.6

22 Vũ Ngọc Khánh 27/12/2011 4.6

23 Phạm Thành Mai Lan 29/01/2011 4.6 x

24 Nguyễn Phạm Trúc Linh 29/11/2011 4.6 x

25 Nguyễn Văn Long 04/12/2011 4.6 0963301673

NữStt Họ và tên 
Ghi chú (HS có nhu cầu 

chuyển đi)

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP  5.6 - NGUYỄN CHÍ THANH- BUỔI SÁNG

Ngày tháng 

năm sinh

Lớp 

cũ

NĂM HỌC 2021-2022           GVCN: Ngô Thị Quỳnh   SĐT: 0979001178



26 Hồ Văn Luân 30/11/2011 4.6

27 Lê Nguyễn Khánh Ly 18/11/2011 4.6 x

28 Dương Thái Trà My 21/01/2011 4.6 x

29 Phan Quỳnh Trà My 21/04/2011 4.6 x

30 Hồ Hiếu Nghĩa 01/06/2011 4.6

31 Lý Tâm Hiếu Nghĩa 30/05/2011 4.6

32 Lưu Ngọc Nhân 12/07/2011 4.6

33 Nguyễn Yến Nhi 12/07/2011 4.6 x

34 Nguyễn Phan Quỳnh Như 01/07/2011 4.6 x

35 Trần Thị Kim Oanh 21/11/2011 4.6 x

36 Võ Tấn Phong 14/03/2011 4.6

37 Nguyễn Đình Tỷ Phú 01/01/2011 4.6

38 Nguyễn Tú Phương 28/08/2009 4.6 x

39 Lê Minh Sang 30/10/2011 4.6

40 Lê Trọng Ngọc Sơn 07/09/2011 4.6

41 Nguyễn Duy Tài 07/09/2011 4.6

42 Hoàng Thị Bích Thảo 24/06/2011 4.6 x

43 Hồ Ngọc Bảo Thy 18/09/2011 4.6 x

44 Phạm Thị Ngọc Trân 06/05/2011 4.6 x

45 Dương Thanh Trúc 07-12-2011 4.6 x

46 Trần Anh Tú 29/10/2011 4.6

47 Trần Quốc Việt 01/12/2011 4.6

48 Huỳnh Quốc Vinh 07/10/2011 4.6

49 Trần Đoàn Quang Vinh 21/07/2011 4.6

50 Nguyễn Ngọc Vy 31/01/2011 4.6 x

51 Hoàng Thị Kim Xuyến 20/05/2011 4.6 x

52 Phạm Lư Như Ý 26/04/2011 4.6 x

53 Phan Ngọc Như Ý 25/10/2011 4.6 x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

54 23 1

1 Trịnh Ngọc Phương An 26/01/2011 4.7 x

2 Lê Thị Quỳnh Anh 01/11/2011 4.7 x

3 Lương Ngọc Trâm Anh 01/02/2011 4.7 x

4  Nguyễn Phương Anh 31/05/2011 4.7 x

5 Phạm Hoàng Quốc Anh 22/07/2011 4.7

6 Lê Vương Ân 26/12/2011 4.7

7 Nguyễn Gia Bảo 04/06/2011 4.7

8 Ngô Yến Bình 08/11/2011 4.7 x

9 Phan Văn Cường 24/10/2011 4.7

10 Đặng Cao Dương 29/08/2011 4.7

11 Đoàn Tuấn Đạt 25/01/2011 4.7

12 Phạm Hoàng Tiến Đạt 22/11/2011 4.7

13 Triệu Hoàng Gia Đạt 12/05/2011 4.7

Họ và tên Stt

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP  5.7 - NGUYỄN CHÍ THANH- BUỔI SÁNG

Ngày tháng 

năm sinh

Lớp 

cũ
Nữ

Ghi chú (HS có nhu cầu 

chuyển đi)

NĂM HỌC 2021-2022           GVCN: Nguyễn Thị Thuý Kiều    SĐT: 0932739795



14 Nguyễn Nhật Hoàn 12/05/2011 4.7

15 Lê Thị Bé Hồng 13/07/2011 4.7 x

16 Lê Hoàng Huy 14/04/2011 4.7

17 Ngô Quang Huy 20/08/2011 4.7

18 Nguyễn Nguyên Khang 15/10/2011 4.7

19 Trần Phan Tường Khang 20/10/2011 4.7

20 Vũ Hoàng Anh Khoa 28/01/2011 4.7

21 Trần Đăng Khoa 03/07/2011 4.7

22 Nguyễn Tường Lam 08/12/2011 4.7 x

23 Hồng Bảo Long 26/05/2011 4.7

24 Phạm Nguyễn Gia Lộc 20/10/2011 4.7

25 Huỳnh Thành Lộc 02/04/2011 4.7

26 Nguyễn Minh Luân 20/09/2011 4.7

27 Lê Công Lực 30/08/2011 4.7

28 Lê Hạ Thảo Ly 11/07/2011 4.7 x

29 Phùng Tuấn Minh 09/08/2011 4.7

30 Lê Khánh Ngọc 27/02/2011 4.7 x

31 Nguyễn Trần Khánh Ngọc 09/07/2011 4.7 x

32 Phan Quỳnh Khánh Ngọc 12/07/2011 4.7 x

33 Võ Phạm Bảo Ngọc 27/05/2011 4.7 x

34 Đinh Hoàng Nhã 25/05/2011 4.7

35 Lại Yến Nhi 28/02/2011 4.7 x

36 Phạm Nguyễn Quỳnh Nhi 22/01/2011 4.7 x

37 Nguyễn Ngô Kiều Oanh 06/12/2011 4.7 x

38 Nguyễn Thị Hoàng Oanh 12/07/2011 4.7 x

39 Trương Như Thiên Phú 17/02/2011 4.7

40 Nguyễn Vi Phương 27/10/2011 4.7

41 Nguyễn Anh Quân 01/01/2008 4.7

42 Trần Minh Sang 23/12/2011 4.7

43 Đặng Trung Tài 09/02/2011 4.7

44 Nguyễn Thanh Tân 28/09/2011 4.7

45 Vũ Hoàng Minh Thư 03/07/2011 4.7 x

46 Nguyễn Thị An Thy 04/07/2011 4.7 x

47 Nguyễn Tô Thanh Toàn 04/12/2011 4.7

48 Lê Mai Trang 29/03/2011 4.7 x 0977641136

49 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 19/04/2011 4.7 x

50 Nguyễn Đình Trường 2011 4.7

51 Lê Thanh Tú 2010 4.7

52 Huỳnh Ngọc Vy 04/02/2011 4.7 x

53 Nguyễn Thùy Vy 06/12/2011 4.7 x

54 Phan Thanh Hạ Vy 17/05/2011 4.7 x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

53 26 0

Lớp 

cũ
Stt Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh
Nữ

Ghi chú (HS có nhu cầu 

chuyển đi)

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP  5.8 - NGUYỄN CHÍ THANH- BUỔI SÁNG

NĂM HỌC 2021-2022           GVCN: Trịnh Vũ Thiều Duơng   SĐT: 0979716464



1 Trần Châu Bảo An 26/08/2011 4.8 x

2 Lê Hà Anh 17/07/2011 4.8 x

3 Nguyễn Lê Huỳnh Anh 27/08/2011 4.8 x

4 Trần Phương Anh 30/09/2011 4.8 x

5 Đỗ Gia Bảo 04/08/2011 4.8

6 Phan Nhật Bo 11/02/2010 4.8

7 Đoàn Thị Bảo Châu 05/03/2011 4.8 x

8 Trần Ngọc Bảo Châu 31/05/2011 4.8 x

9 Trương Đỗ Quỳnh Chi 13/11/2011 4.8 x

10 Trần Thị Ánh Dịu 13/03/2011 4.8 x

11 Bùi Nguyễn Chí Dũng 19/06/2011 4.8

12 Nguyễn Phúc Triều Dương 06/08/2011 4.8

13 Nguyễn Minh Duy 25/08/2011 4.8

14 Nguyễn Công Đạt 28/07/2011 4.8

15 Trương Thành Đạt 16/02/2011 4.8

16 Nguyễn Phước Đức 03/02/2011 4.8

17 Thân Ngọc Giàu 12/03/2011 4.8 x

18 Nguyễn Phan Thanh Hà 22/05/2011 4.8

19 Trần Ngọc Bảo Hân 20/09/2011 4.8 x

20 Nguyễn Minh Hòa 25/11/2011 4.8 x

21 Triệu Kim Hoàng 08/02/2011 4.8

22 Phạm Trung Hiếu 20/11/2011 4.8

23 Lê Quang Huy 05/06/2011 4.8

24 Lê Kim Tuấn Huy 07/01/2011 4.8

25 Nguyễn Bá Chính Huy 25/05/2011 4.8

26 Trương Tần Gia Huy 23/04/2011 4.8

27 Nguyễn Duy Khánh 12/10/2011 4.8

28 Mang Duy Khang 23/01/2011 4.8

29 Trần Đăng Khôi 27/12/2011 4.8

30 Nguyễn Trang Tuấn Kiệt 28/06/2011 4.8

31 Cao Trường Lâm 27/01/2011 4.8

32 Nguyễn Tam Anh Long 22/08/2010 4.8

33 Đỗ Nguyễn Thành Lộc 19/07/2011 4.8

34 Vũ Hoàng Tuyết Mai 12/01/2011 4.8 x

35 Đinh Võ Hoàng My 06/10/2011 4.8 x

36 Nguyễn Đặng Phương Nam 05/09/2011 4.8

37 Ninh Thị Thanh Nhàn 15/04/2011 4.8 x

38 Giang Yến Nhi 22/04/2011 4.8 x

39 Lê Huỳnh Bảo Như 04/04/2011 Hs mới x

40 Nguyễn Quỳnh Như 30/07/2011 4.8 x

41 Nguyễn Thị Kim Ngân 17/08/2011 4.8 x

42 Đỗ Lâm Bảo Ngọc 14/05/2011 4.8 x

43 Lê Duy Phong 04/04/2011 4.8

44 Hồ Mai Phương 09/05/2011 4.8 x

45 Phạm Hoàng Khánh Phương 29/03/2011 4.8 x

46 Lê Thị Như Quỳnh 08/11/2009 4.8 x

47 Lê Ngọc Thùy Trang 09-11-2011 4.8 x

48 Nguyễn Thị Huyền Trang 19/02/2011 4.8 x

49 Nguyễn Anh Tuấn 16/12/2011 4.8



50 Trần Ngọc Phương Uyên 27/06/2011 4.8 x

51 Lê Phạm Quốc Việt 20/08/2011 4.8

52 Bùi Khánh Vy 26/11/2011 4.8 x

53 Võ Nguyễn Khôi Vỹ 18/07/2011 4.8

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

51 51 25 1

1 Huỳnh Phương Minh Anh 19/11/2011 4.9 x

2 Huỳnh Nguyễn Quỳnh Anh 15/02/2011 4.9 x

3 Lương Trương Gia Bảo 09/01/2011 4.9

4 Trần Nguyễn Gia Bảo 10/08/2011 4.9

5 Hà Đinh Ngọc Bích 19/09/2011 4.9 x

6 Đỗ Thị An Bình 18/06/2011 4.9 x

7 Lê Bùi Ngọc Diệp 08/08/2011 4.9 x

8 Bùi Trần Huy Đỉnh 06/02/2011 4.9

9 Nguyễn Thị Ngọc Hân 18/07/2011 4.9 x

10 Phan Nguyễn Minh Hiếu 26/10/2011 4.9

11 Tô Ngọc Hòa 02/09/2011 4.9

12 Lê Ngân Khánh Huyền 25/06/2011 4.9 x

13 Lâm Khánh Huy 19/02/2011 4.9

14 Hoàng Gia Hưng 03/03/2011 4.9

15 Phạm Bảo Khang 02/11/2011 4.9

16 Trần Phước Đăng Khoa 06/07/2011 4.9

17 Nguyễn Hoàng Khôi 12/06/2011 4.9

18 Nguyễn Thiên Long 16/05/2011 4.9

19 Lê Hữu Lộc 25/09/2011 4.9

20 Lê Tiến Mạnh 05/06/2011 4.9

21 Châu Yến My 18/03/2011 4.9 x

22 Doãn Ái My 26/02/2011 4.9 x

23 Trần Đào Bảo Nghi 30/09/2011 4.9 x

24 Hồ Bảo Ngọc 01/01/2011 4.9 x

25 Trương Khánh Ngọc 19/10/2011 4.9 x

26 Nguyễn Kiều Thanh Nguyên 08/09/2010 4.9 x

27 Đinh Thị Hải Nguyên 20/11/2011 4.9 x

28 Lê Hồng Nguyệt 2010 4.9 x

29 Nguyễn Văn Nhân 16/01/2011 4.9

30 Trần Khánh Nhân 17/11/2011 4.9

31 Trần Thành Nhân 29/04/2011 4.9

32 Vũ Thị Tuyết Nhung 22/06/2011 4.9 x

33 Võ Châu Phát 25/08/2011 4.9

34 Trần Đức Phú 06/08/2011 4.9

35 Nguyễn Quang Tấn Phước 08/08/2011 4.9

36 Lê Hà Phương 13/01/2011 4.9 x 0974259912

37 Trần Hữu Tài 09/09/2011 4.9

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh

Lớp 

cũ

Ghi chú (HS có nhu cầu 

chuyển đi)
Nữ

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP  5.9 - PHÒNG 15- BUỔI SÁNG

NĂM HỌC 2021-2022           GVCN: Nguyễn Thị Hộ    SĐT:  0907355539



38 Hà Phạm Thành Tâm 2008 4.9

39 Nguyễn Minh Tâm 07/07/2011 4.9

40 MạcThị Minh Thư 18/08/2011 4.9 x

41 Hoàng Huyền Trang 01/06/2011 4.9 x

42 Nguyễn Viết Triều 03/07/2011 4.9

43 Trần Trung Đức Trọng 11/01/2011 4.9

44 Đỗ Phạm Thanh Trúc 17/09/2011 4.9 x

45 Đặng Minh Tuấn 25/10/2011 4.9

46 Đinh Đức Tuấn 27/09/2011 4.9

47 Nguyễn Lê Mỹ Tuệ 11/02/2011 4.9 x

48 Nguyễn Trịnh Thảo Uyên 20/10/2011 4.9 x

49 Nguyễn Thị Thảo Vy 07/02/2011 4.9 x

50 Nguyễn Thị Tường Vy 10/05/2011 4.9 x

51 Lê Phi Yến 26/11/2010 4.9 x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

53 26 1

1 Võ Thị Hà An 23/09/2011 4.10 x

2 Nguyễn Ngọc Mỹ Anh 18/12/2011 4.10 x

3 Nguyễn Trâm Anh 26/05/2011 4.10 x

4 Đinh Đặng Bình An 27/04/2011 4.10

5 Đỗ Nguyễn Gia Bảo 03/08/2011 4.10

6 Phan Lê Công Danh 14/05/2011 4.10

7 Nguyễn Tiến Dũng 24/01/2011 4.10

8 Nguyễn La Hải Dương 29/03/2011 4.10

9 Lương Quốc Đại 28/07/2011 4.10

10 Trần Nguyễn Hương Giang 07/08/2011 4.10 x

11 Lê Thị Thu Hằng 05/08/2011 4.10 x

12 Đỗ Nguyễn Gia Hân 24/10/2011 4.10 x

13 Nguyễn Minh Hiếu 2010 4.10

14 Nguyễn Minh Hiếu 13/12/2011 4.10

15 Bạch Huy Hoàng 20/08/2011 4.10

16 Trần Thị Thúy Hồng 22/05/2011 4.10 x

17 Đỗ Nguyễn Gia Huy 03/08/2011 4.10

18 Đỗ Hoàng Gia Huy 30/08/2011 4.10

19 Phan Phúc Huy 11/03/2011 4.10

20 Trần Kỳ Bảo Hưng 17/06/2011 4.10

21 Lê Nguyễn Minh Khang 23/12/2011 4.10

22 Nguyễn Anh Khoa 07/04/2011 4.10

23 Nguyễn Đăng Khoa 04/04/2011 4.10

24 Võ Duy Lâm 12/10/2011 4.10

25 Vũ Dương Hoàng Lộc 13/06/2011 4.10

26 Nguyễn Thị Kiều Nga 17/05/2011 4.10 x

27 Đặng Thị Bích Ngọc 03/09/2011 4.10 x

Ghi chú (HS có nhu cầu 

chuyển đi)
Stt Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP  5.10 - PHÒNG 21- BUỔI SÁNG

Lớp 

cũ
Nữ

NĂM HỌC 2021-2022           GVCN: Phạm Thị Kim Oanh    SĐT: 0979389784



28 Huỳnh Bảo Ngọc 09/02/2011 4.10 x

29 Trần Như Ngọc 01/03/2011 4.10 x

30 Nguyễn Kiều Khánh Ngọc 18/05/2011 4.10 x

31 Phạm Thị Hồng Ngọc 12/12/2011 4.10 x

32 Lâm Bảo Nghi 23/02/2011 4.10 x

33 Trương Thị Yến Nhi 18/09/2011 4.10 x

34 Nguyễn Thị Hồng Nhung 31/12/2011 4.10 x

35 Huỳnh Thị Ngọc Như 16/12/2011 4.10 x

36 Nguyễn Quỳnh Như 16/05/2011 4.10 x

37 Trần Đức Phương 20/08/2011 4.10

38 Ninh Đức Thiện 09/01/2011 4.10 0974249290

39 Phạm Quang Thanh 10/03/2010 4.10

40 Nguyễn Thị Anh Thơ 11/08/2011 4.10 x

41 Lê Anh Thư 26/09/2011 4.10 x

42 Vũ Lê Anh Thư 25/07/2011 4.10 x

43 Lê Đặng Bảo Trân 30/08/2011 4.10 x

44 Ngô Bảo Trân 09/10/2011 4.10 x

45 Nguyễn Đức Hồng Trúc 06/02/2011 4.10 x

46 Phan Thanh Tùng 03/09/2011 4.10

47 Lê Vỹ Tuyến 26/01/2011 4.10

48 Đỗ Nguyễn Cẩm Uyên 25/01/2011 4.10 x

49 Nguyễn Chí Vĩnh 08/06/2011 4.10

50 Phan Thảo Vy 16/04/2011 4.10 x

51 Nguyễn Hoàng Gia Vỹ 01/01/2011 4.10

52 Nguyễn Quốc Việt 26/10/2011 4.10

53 Nguyễn Gia Minh 21/11/2011  Thi lại 5.10

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

56 31 6

1 Phạm Thái An 24/11/2011 4.11

2 Từ Ngọc Khánh An 27/06/2011 4.11

3 Phùng Nguyễn Trâm Anh 03/08/2011 4.11 x

4 Trịnh Thị Ngọc Ánh 26/03/2011 4.11 x

5 Nguyễn Quốc Bảo 24/12/2011 4.11

6 Nguyễn Hoàng Gia Bảo 10/03/2011 4.11

7 Thạch Thái Quốc Bảo 26/04/2011 4.11 0937158039

8 Đỗ Như Bình 01/11/2011 4.11 x

9 Nguyễn Mai Ngọc Diệp 14/11/2011 4.11 x

10 Hoàng Anh Đức 25/05/2011 4.11

11 Lê Bảo Hân 30/10/2011 4.11 x

12 Lê Nguyễn Gia Hân 27/02/2011 4.11 x 0912600073

13 Nguyễn Ngọc Hoàng 03/04/2011 4.11

14 Hoàng Minh Hiền 30/06/2011 4.11 x

15 Hồ Ngọc Huy 02/10/2011 4.11

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP  5.11 - PHÒNG 22- BUỔI SÁNG

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh

Lớp 

cũ
Nữ

Ghi chú (HS có nhu cầu 

chuyển đi)

NĂM HỌC 2021-2022           GVCN: Nguyễn Minh Thư    SĐT: 0327028968



16 Trần Gia Huy 19/12/2011 4.11

17 Trần Minh Khải 20/12/2011 4.11

18 Hoàng Đình Khánh 11/08/2011 4.11

19 Lê Thiên Khánh 25/04/2011 4.11 x

20 Mai Duy Khanh 24/09/2011 4.11

21 Nguyễn Trần Quốc Kiệt 25/02/2011 4.11

22 Dương Nhã Lâm 05/07/2011 4.11 x

23 Đặng Ngọc Diệu Linh 13/02/2011 4.11 x 0977826005

24 Phan Thị Thùy Linh 26/12/2011 4.11 x

25 Nguyễn Thị Yến Linh 2010 4.11 x

26 Nguyễn Thuỳ Linh 18/09/2011 4.11 x

27 Tạ Thị Thùy Linh 04/09/2011 4.11 x

28 Phạm Võ Hoài Nam 01/10/2011 4.11

29 Yên Thị Quỳnh Nga 25/04/2011 4.11 x

30 Đồng Khánh Ngọc 13/11/2011 4.11 x

31 Phạm Nhật Nguyên 05/01/2011 4.11

32 Nguyễn Nguyên 19/02/2011 4.11

33 Nguyễn Bá Đức Nhân 17/03/2011 4.11

34 Lê Phạm Ngọc Phương Nhi 01/01/2011 4.11 x

35 Nguyễn Thị Yến Nhi 26/03/2011 4.11 x 0983940399

36 Huỳnh Trung Nghĩa 05/10/2011 4.11

37 Lê Trương Phi 24/05/2011 4.11

38 Nguyễn Minh Phúc 28/10/2011 4.11

39 La Ngọc Kiều Phương 21/01/2011 4.11 x

40 Hồ Anh Quân 04/01/2011 4.11

41 Phú Lưu Anh Quốc 24/05/2011 4.11

42 Nguyễn Thảo Quyên 09/02/2011 4.11 x

43 Đỗ Chiếm Tân 26/11/2011 4.11

44 Lê Thị Phương Thảo 01/06/2011 4.11 x 0764601467

45 Phạm Mai Trúc Thư 23/02/2011 4.11 x

46 Lê Thị Thuỳ Trang 25/04/2011 4.11 x

47 Phạm Nguyễn Ngọc Trâm 30/01/2011 4.11 x

48 Trần Thị Bích Trâm 03/09/2011 4.11 x

49 Nguyễn Ngọc Bảo Trân 06/09/2011 4.11 x

50 Nguyễn Nhật Trường 22/02/2011 4.11

51 Đặng Ngọc Cẩm Tú 05/05/2011 4.11 x 0937086286

52 Bùi Quốc Việt 06/05/2011 4.11

53 An Thị Thuỳ Vy 29/05/2011 4.11 x

54 Nguyễn Ngọc Tường Vy 04/04/2011 4.11 x

55 Võ Thị Như Ý 06/01/2011 4.11 x

56 Nguyễn Ngô Hoàng Yến 20/06/2011 4.11 x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

51 51 51 32 0

NĂM HỌC 2021-2022           GVCN: Cao Phạm Phương Hà   SĐT: 0934641196

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh

Lớp 

cũ
Nữ

Ghi chú (HS có nhu cầu 

chuyển đi)

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP  5.12 - PHÒNG 23- BUỔI SÁNG



1 Bùi Thị Hoài An 16/09/2011 4.12 x

2 Đỗ Ngọc Minh An 20/10/2011 4.12 x

3 Trần Ngọc Tuấn Anh 15/10/2011 4.12

4 Nguyễn Lý Thành Anh 12/03/2011 4.12 x

5 Nguyễn Thị Quỳnh Anh 24/10/2011 4.12 x

6 Lê Thị Khánh Băng 08/08/2011 4.12 x

7 Trần Hoàng Châu 16/04/2011 4.12 x

8 Đặng Quốc Cường 08/04/2011 4.12

9 Lâm Ngọc Diệp 18/01/2010 4.12 x

10 Nguyễn Tăng Khánh Đan 26/12/2011 4.12 x

11 Thái Kim Dung 03/10/2011 4.12 x

12 Lại Tùng Dương 31/10/2011 4.12

13 Nguyễn Tiến Đạt 31/07/2011 4.12

14 Nguyễn Hải Đăng 31/10/2011 4.12

15 Phạm Khánh Đăng 23/08/2011 4.12

16 Vũ Phạm Hương Giang 08/09/2011 4.12 x

17 Võ Ngọc Ngân Hà 15/11/2011 4.12 x

18 Vi Đức Hiếu 27/07/2011 4.12

19 La Huy Hoàng 28/07/2011 4.12

20 Dương Hoàng Quang Huy 31/08/2011 4.12

21 Nguyễn Hoàng Gia Huy 03/11/2011 4.12

22 Đoàn Gia Khang 05/07/2011 4.12

23 Lê Gia Khánh 27/11/2011 4.12

24 Trương Quốc Khánh 23/07/2011 4.12

25 Phan Thị Hoài Linh 02/09/2011 4.12 x

26 Lê Trần Khánh Ly 23/06/2011 4.12 x

27 Võ Thị Kiều My 16/03/2009 4.12 x

28 Đào Hoàng Diễm My 05/09/2011 4.12 x

29 Phan Võ Khánh Ngân 23/12/2011 4.12 x

30 Nguyễn Hoài Nam 11/02/2011 4.12

31 Lê Thị Cẩm Nhi 09/12/2011 4.12 x

32 Lê Thị Quỳnh Như 13/05/2011 4.12 x

33 Phạm Ngọc Quỳnh Như 21/10/2011 4.12 x

34 Nguyễn Thị Quỳnh Như 21/08/2011 4.12 x

35 Phạm Hồng Phong 14/02/2011 4.12

36 Trần Duy Phúc 28/04/2011 4.12

37 Bùi Đình Quang 20/10/2011 4.12

38 Nguyễn Ngọc Thiên Thanh 25/06/2011 4.12 x

39 Nguyễn Thiên Thơ 20/09/2011 4.12 x

40 Đoàn Văn Thông 03/11/2010 4.12

41 Bùi Nguyễn Anh Thư 09/08/2011 4.12 x

42 Nguyễn Đặng Anh Thư 28/08/2011 4.12 x

43 Nguyễn Thị Mỹ Tiên 24/11/2011 4.12 x

44 Nguyễn Thị Huyền Trang 21/10/2011 4.12 x

45 Nguyễn Xuân An Tuệ 05/07/2011 4.12 x

46 TrầnThanh Tùng 20/08/2011 4.12

47 Mã Ngọc Cát Tường 02/11/2011 4.12 x

48 Trương Nguyễn Thảo Vy 05/05/2011 4.12 x

49 Hoàng Nguyễn Tường Vy 19/06/2011 4.12 x



50 Nguyễn Vũ Như Ý 03/12/2011 4.12 x

51 Lê Thị Thanh Vy 05/09/2011 4.12 x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

53 28 3

1 Mai Hà Anh 01/03/2011 4.13 x

2 Hồ Phương Anh 24/02/2011 4.13 x

3 Phan Tú Anh 16/01/2011 4.13 x

4 Trương Việt Anh 19/02/2011 4.13

5 Vũ Nhật Anh 20/09/2011 4.13 x

6 Nguyễn Hồ Gia Bảo 11/10/2011 4.13

7 Nguyễn Trần Thiên Bảo 19/06/2011 4.13 0899978949

8 Toh Lê Khian Boon 01/02/2011 4.13

9 Vũ Ngọc Trân Châu 09/03/2011 4.13 x

10 Trần Phước Cường 21/07/2011 4.13

11 Hồng Khánh Đăng 15/06/2011 4.13

12 Phan Bảo Duy 06/07/2011 4.13

13 Trịnh Hương Giang 28/09/2011 4.13 x

14 Nguyễn Thanh Hà 24/11/2011 4.13 x 0961914839

15 Phạm Trần Bảo Hân 12/03/2011 4.13 x

16 Nguyễn Võ Gia Hân 05/03/2011 4.13 x

17 Đặng Quang Hiếu 14/12/2011 4.13

18 Phạm Gia Huy 17/02/2011 4.13

19 Lê Nguyễn Bảo Kha 02/04/2011 4.13

20 Cáp Thị Mỹ Linh 24/140/2011 4.13 x

21 Nguyễn Thị Kim Loan 30/10/2011 4.13 x

22 Trần Hà My 18/01/2011 4.13 x

23 Ngô Kim Nam 19/01/2011 4.13

24 Hồ Kim Ngân 28/01/2011 4.13 x

25 Bùi Huy Nghĩa 22/10/2011 4.13

26 Bùi Như Ngọc 06/01/2011 4.13 x

27 Nguyễn Thị Thanh Nguyên 30/01/2011 4.13 x

28 Phạm Nguyễn Minh Phú 16/07/2011 4.13

29 Nguyễn Thanh Minh Quốc 25/02/2011 4.13

30 Đoàn Tấn Phát 06/12/2011 4.13

31 Trần Tấn Phát 21/08/2011 4.13

32 Nguyễn Như Quỳnh 11/10/2011 4.13 x

33 Trần Thị Kim Oanh 29/03/2011 4.13 x

34 Nguyễn Hoàng Tấn 13/06/2011 4.13

35 Mai Ngọc Thảo 04/01/2011 4.13 x

36 Trương Trần Nguyên Thảo 11/10/2011 4.13 x

37 Đinh Nguyễn Quốc Thanh 10/10/2011 4.13

38 Nguyễn Thị Bảo Thi 03/09/2011 4.13 x

39 Hà Thị Thủy 02/04/2010 4.13 x

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP  5.13 - PHÒNG 24- BUỔI SÁNG

Stt Họ và tên 
Ngày tháng 

năm sinh

Lớp 

cũ
Nữ

NĂM HỌC 2021-2022           GVCN: Ngô Nguyên Tín   SĐT: 0346128646

Ghi chú (HS có nhu cầu 

chuyển đi)



40 Nguyễn Dương Khánh Thy 15/06/2010 4.13 x

41 Lương Võ Thành Tiến 25/08/2011 4.13

42 Trần Hoàng Việt Tiến 03/12/2011 4.13

43 Phạm Hoàng Gia Tính 13/04/2011 4.13

44 Trần Quốc Tỏ 26/08/2011 4.13

45 Lê Trần Bảo Trân 13/12/2011 4.13 x

46 Huỳnh Đức Trí 14/02/2011 4.13 0989869767

47 Nguyễn Hoàng Tú 18/07/2011 4.13

48 Mai Gia Tường 25/06/2011 4.13

49 Nguyễn Thị Uyên 15/01/2011 4.13 x

50 Trần Thanh Uyên 14/10/2011 4.13 x

51 Nguyễn Thanh Vy 31/10/2011 4.13 x

52 Trương Thị Tường Vy 19/10/2011 4.13 x

53 Lê Bảo Vy 13/09/2011 4.13 x

ỦY BAN NHÂN DÂN QUẬN 12

TRƯỜNG TH: NGUYỄN THÁI BÌNH

54 33 0

1 Mã Thuý An 06/09/2011 4.14 x

2 Lê Kim Tú Anh 27/08/2011 4.14 x

3 Nguyễn Hoàng Anh 20/09/2011 4.14

4 Phạm Quỳnh Anh 25/08/2011 4.14 x

5 Phạm Tuấn Anh 09/10/2011 4.14

6 Nguyễn Ngọc Hồng Ân 02/10/2011 4.14 x

7 Hà Thiên Bảo 26/10/2011 4.14

8 Nguyễn Tấn Dũng 14/10/2010 4.14

9 Hà Nguyễn Ánh Dương 14/06/2011 4.14 x

10 Lâm Lin Đan 08/03/2011 4.14 x

11 Lê Xuân Đạt 17/06/2011 4.14

12 Nguyễn Lê Ngọc Hân 26/09/2011 4.14 x

13 Ngô Quang Hùng 27/06/2011 4.14

14 Trần Nguyễn Đăng Khôi 08/06/2011 4.14

15 Nguyễn Trần Bảo Linh 12/10/2011 4.14 x

16 Phạm Quỳnh Mai 11/01/2011 4.14 x

17 Vũ Lê Bình Minh 24/11/2011 4.14

18 Nguyễn Như Quỳnh Ngân 18/10/2011 4.14 x

19 Ngô Trần Bảo Ngọc 12/05/2011 4.14 x

20 Nguyễn Hà Bích Ngọc 16/09/2011 4.14 x

21 Nguyễn Hoàng Tuệ Nhi 24/03/2011 4.14 x

22 Lê Thị Huỳnh Như 11/02/2011 4.14 x

23 Phan Quỳnh Như 22/08/2011 4.14 x

24 Phạm Kiều Oanh 15/03/2011 4.14 x

25 Nguyễn Chấn Phong 05/09/2011 4.14

Ghi chú (HS có nhu cầu 

chuyển đi)
Stt Họ và tên 

Ngày tháng 

năm sinh

Lớp 

cũ
Nữ

DANH SÁCH  HỌC SINH LỚP  5.14 - PHÒNG 25- BUỔI SÁNG

NĂM HỌC 2021-2022           GVCN: Đào Thị Bích Hằng    SĐT: 0968879109



26 Dương Mẫn Phúc 16/01/2011 4.14

27 Nguyễn Hoàng Quân 18/02/2011 4.14

28 Nguyễn Hoàng Như Quỳnh 27/02/2011 4.14 x

29 Nguyễn Nhật Sang 03/05/2011 4.14

30 Đào Ngọc Thạnh 18/12/2011 4.14

31 Nguyễn Quang Thắng 05/12/2011 4.14

32 Trần Cao Thắng 16/12/2011 4.14

33 Nguyễn Phước Thịnh 24/09/2011 4.14

34 Nguyễn Tiến Thịnh 13/02/2011 4.14

35 Ngô Thị Thu 08/05/2011 4.14 x

36 Nguyễn Minh Thuận 18/10/2011 4.14

37 Vũ Thị Anh Thư 21/10/2011 4.14 x

38 Nguyễn Đặng Khánh Thy 17/09/2011 4.14 x

39 Nguyễn Thị Phương Trang 01/08/2011 4.14 x

40 Dương Hoàng Thuỳ Trang 22/12/2011 4.14 x

41 Hoàng Huyền Trang 25/01/2011 4.14 x

42 Phạm Thị Bích Trâm 28/07/2011 4.14 x

43 Lê Hoàng Bảo Trâm 28/03/2011 4.14 x

44 Trần Nguyễn Bảo Trâm 14/06/2011 4.14 x

45 Lê Ngọc Bảo Trân 27/08/2011 4.14 x

46 Danh Ngô Tú Trinh 25/06/2011 4.14 x

47 Võ Quốc Khánh Trình 11/05/2011 4.14

48 Vũ Duy Trọng 24/09/2011 4.14

49 Huỳnh Thị Thanh Trúc 05/03/2011 4.14 x

50 Đào Lê Tuấn Tú 06/03/2011 4.14

51 Trần Mỹ Xuyên 05/11/2011 4.14 x

52 Trần Như Ý 03/12/2011 4.14 x

53 Lê Thụy Xuân Vy 03/02/2011 4.14 x

54 Trần Thị Minh Vy 25/11/2011 4.14 x





















Chưa Hs


















































































































































































































































































































































































































































































































































































































































